
LỚP 12C1

TT HỌ VÀ TÊN LỚP Số môn TOÁN VĂN ANH SỬ LÝ ĐỊA KTPL

1 Trần Quốc Dũng 12C1 1 LÝ 1

2 Nguyễn Nữ Kiều Duyên 12C1 2 VĂN 1 ANH

3 Phạm Ngọc Định 12C1 1 ANH

4 Lê Nguyễn Hoàng Hiếu 12C1 1 VĂN 1

5 Phạm Anh Kha 12C1 1 LÝ 1

6 Bùi Gia Khải 12C1 1 LÝ 1

7 Đỗ Thị Cẩm Loan 12C1 2 VĂN 1 ANH

8 Nguyễn Văn Lộc 12C1 2 TOÁN 1 VĂN 1

9 Hồ Thị Lý 12C1 1 VĂN 1

10 Nguyễn Thị Bích Ngân 12C1 3 TOÁN 1 VĂN 1 LÝ 1

11 Võ Đức Nghĩa 12C1 2 TOÁN 1 LÝ 1

12 Nguyễn Văn Nhất 12C1 1 LÝ 1

13 Nguyễn Quỳnh Như 12C1 1 VĂN 1

14 Trần Thị Kiều Oanh 12C1 1 VĂN 1

15 Tiêu Pháp 12C1 4 TOÁN 1 VĂN 1 ANH LÝ 1

16 Nguyễn Vĩnh Phương 12C1 2 VĂN 1 LÝ 1

17 Hà Cát Phượng 12C1 2 TOÁN 1 VĂN 1

18 Trịnh Ngọc Quang 12C1 2 VĂN 1 SỬ 2

19 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12C1 2 VĂN 1 ANH

20 Lê Nguyễn Duy Sơn 12C1 2 VĂN 1 ANH

21 Bùi Thị Vân Tâm 12C1 2 ANH LÝ 1

22 Cao Bá Thịnh 12C1 3 TOÁN 1 VĂN 1 LÝ 1

23 Huỳnh Ngọc Thịnh 12C1 3 VĂN 1 ANH LÝ 1

24 Nguyễn Phúc Thịnh 12C1 3 TOÁN 1 VĂN 1 LÝ 1

25 Võ Tấn Tình 12C1 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 2 LÝ 1

26 Nguyễn Nhật Tính 12C1 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 2 LÝ 1

27 Nguyễn Hữu Trung 12C1 2 VĂN 1 SỬ 2

28 Huỳnh Trung Trực 12C1 3 TOÁN 1 VĂN 1 LÝ 1

29 Phan Tấn Trường 12C1 2 VĂN 1 SỬ 2

30 Trần Minh Tuấn 12C1 2 SỬ 2

31 Lê Văn Viên 12C1 1 LÝ 1

32 Bùi Cao Như Ý 12C1 1 VĂN 1

33 Huỳnh Ngọc Như Ý 12C1 1 VĂN 1
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